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BÁO CÁO NHANH

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 24/6/2017

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (theo tin của TT DBKTTVTW):
1. Tin nắng nóng: 
Ngày 24/06, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xuất hiện nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ như: Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37.4 độ, Tương Dương (Nghệ An) 38.0 độ,…

Dự báo: Ngày 25/06, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực miền Trung còn có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. Khu vực Bắc Bộ có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.
2. Thời tiết ngày và đêm 25/6:
- Tây Bắc Bộ, Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

- Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. 

II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 23/6 đến 19h00 ngày 24/6, trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20÷50mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Việt Lâm (Hà Giang)
	91 mm
	
	Chư Prông (Gia Lai)
	88 mm

	Hàm Yên (Tuyên Quang)
	60 mm
	
	EA Knốp (Đắc Lắc) 
	68 mm

	Quế Phong (Nghệ An)
	72 mm
	
	Cần Đăng (Tây Ninh)
	96 mm

	Chư Sê (Gia Lai)
	93 mm
	
	Tân An (Long An)
	64 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 24/6 đến 07h00 ngày 25/6, khu vực miền núi phía Bắc và Nam Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, riêng tại tỉnh Bình Phước có mưa rất to (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	KM 22 (Sơn La)
	50 mm
	
	Nhà Bè (Hồ Chí Minh)
	60 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	44 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	98 mm

	Yên Bình (Hà Giang)
	50 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	114 mm


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 21/6 đến 19h00 ngày 24/6, trên cả nước có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 60÷120mm, một số tỉnh miền núi phía Bắc có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Bắc Quang (Hà Giang)
	149 mm
	
	Bắc Sơn (Lạng Sơn)
	159 mm

	Việt Lâm (Hà Giang)
	180 mm
	
	Chư Sê (Gia Lai)
	124 mm

	Thái Nguyên (Thái Nguyên) 
	166 mm
	
	Cầu 14 (Đắc Nông)
	122 mm

	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	157 mm
	
	Sông Lũy (Bình Thuận)
	132 mm


4. Tình hình thủy văn:
a) Hệ thống sông Hồng - Thái Bình:

Mực nước các sông trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình đang biến đổi chậm. Lúc 7h00 ngày 25/6 mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 3,02m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,22m; 
Dự báo: Mực nước sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng - sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Mực nước 7h00 ngày 26/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,4m; 19h00 ngày 25/6 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,8m.
b) Hệ thống sông khu vực khác: hiện đang ở mức thấp, biến đổi chậm.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
1.  Hồ chứa thủy điện trên hệ thống sông Hồng:
1.1. Về tình hình thủy văn: Theo báo cáo của các đơn vị quản lý hồ, diễn biến mực nước và lưu lượng các hồ chứa đến 7h00 ngày 25/6/2017 như sau:
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	24/6
	458,81
	371,40
	144,7
	262
	475,0

	
	
	25/6
	458,65
	370,6
	312,4
	131,4
	

	Huội Quảng
	7h
	24/6
	368,16
	190,71
	289
	333,7
	370,0

	
	
	25/6
	368,16
	190,79
	181
	169,4
	

	Lai Châu
	7h
	24/6
	272,36
	198,29
	455
	0
	295,0

	
	
	25/6
	272,08
	198,28
	597
	0
	

	Sơn La
	7h
	24/6
	190,79
	114,66
	1.088
	810
	200

	
	
	25/6
	190,84
	110,94
	972,0
	0
	

	Hòa Bình
	7h
	24/6
	91,60
	13,83
	2.060
	2.370
	105,0

	
	
	25/6
	91,32
	13,26
	780
	1.550
	

	Tuyên Quang
	7h
	24/6
	101,85
	50,80
	976
	758
	105,2

	
	
	25/6
	102,03
	50,85
	973
	755
	

	Thác Bà
	7h
	24/6
	47,63
	22,86
	615
	250
	56,0

	
	
	25/6
	47,72
	20,83
	369
	0
	


1.2. Kết quả tính toán điều hành liên hồ chứa lưu vực sông Hồng

Theo báo cáo của 06 đơn vị tư vấn: Hiện nay, mực nước các hồ thấp hơn mực nước cho phép, tất cả các đơn vị tư vấn tính toán điều hành liên hồ chứa đề xuất phương án giữ nguyên hiện trạng đóng các cửa xả đáy và tiếp tục duy trì đến 13h00 ngày 25/6. 
2. Về hồ chứa Thủy lợi: Không có thông tin mới so với báo cáo nhanh ngày 24/6/2017.  
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của nắng nóng và mưa dông trên biển để chủ động ứng phó. 
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Trong ngày không có thông tin mới về thiệt hại do thiên tai./.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Lưu VT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Tăng Quốc Chính
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